
      BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

                 ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC TAVANIC

Hoạt chất: Levofloxacin

Nồng độ/hàm lượng: 500mg

Nhóm thuốc: Kháng sinh

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Opella Healthcare International SAS - Pháp

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Điều trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với Levofloxacin gây ra ở người lớn:

- Nhiễm khuẩn da và mô mềm

- Các nhiễm khuẩn khác: Viêm phổi mắc phải cộng đồng, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp (kể cả viêm

thận - bể thận), Viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn mạn tính.

Dùng đường uống. 

Có thể uống thuốc trong bữa ăn hoặc bất cứ lúc nào giữa các bữa ăn.

Viên Tavanic có thể được chia theo khía ngang để phân liều thích hợp.

1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc

Dị ứng nghiêm trọng: Một số người có thể bị phản ứng dị ứng nặng như phát ban, sưng mặt, môi, họng hoặc

khó thở. Nếu gặp dấu hiệu này, ngừng thuốc ngay và báo bác sĩ.

Tổn thương gân: Thuốc có thể gây viêm hoặc đứt gân, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc đang dùng

corticosteroid. Nếu thấy đau hoặc sưng tấy vùng gân (đặc biệt ở gót chân), cần báo ngay cho bác sĩ.

Ảnh hưởng thần kinh: Một số bệnh nhân có thể bị tê rần, cảm giác kim châm hoặc yếu cơ. Nếu gặp các triệu

chứng này, nên báo với bác sĩ sớm.

Nhạy cảm với ánh sáng: Da có thể nhạy cảm hơn với ánh nắng, dễ bị bỏng nắng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với

ánh sáng mặt trời và dùng kem chống nắng khi ra ngoài.

Tiêu chảy kéo dài: Nếu bị tiêu chảy nghiêm trọng hoặc phân có máu, có thể là dấu hiệu viêm ruột do thuốc,

cần liên hệ ngay với bác sĩ.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ

Xuất hiện phát ban, ngứa, khó thở, hoặc sưng môi, mặt.

Tiêu chảy nặng, đau bụng kéo dài hoặc phân có máu.

Đau hoặc viêm vùng gân, đặc biệt ở gót chân.

Chóng mặt, lú lẫn, hoặc tê rần bất thường ở tay chân.

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác

Báo với bác sĩ nếu đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường hoặc thuốc chống đông máu để tránh tương tác

thuốc.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân

Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dùng thuốc và vài ngày sau khi ngừng thuốc. Khi ra

ngoài, sử dụng kem chống nắng và mặc quần áo bảo vệ.

Uống thuốc đúng liều, đúng thời gian được kê đơn, không tự ý ngừng thuốc để tránh vi khuẩn kháng thuốc.

Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ chức năng thận và giảm nguy cơ tác dụng phụ.

Nếu cảm thấy chóng mặt hoặc buồn ngủ, tránh lái xe hoặc vận hành máy móc cho đến khi biết rõ thuốc ảnh

hưởng đến mình thế nào.

Khuyến 

cáo cho 

bệnh nhân:

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn

Theo chỉ định của bác sĩ

Liều thông thường:

Người lớn: Uống 1/2-1 viên - 1-2 lần/ngày. Thời gian điều trị thường kéo dài từ 7–14 ngày tùy thuộc vào

mức độ nhiễm trùng và chỉ định của bác sĩ.

Có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau:

- Thường gặp: Buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, hoặc tăng enzym gan trong máu.

- Ít gặp: Ngứa, phát ban trên da, rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, hoặc đau đầu, chóng mặt.

- Hiếm gặp: Viêm hoặc đau gân (đặc biệt gân gót), tiêu chảy nặng hoặc có máu, cảm giác tê rần hoặc nóng

rát (dấu hiệu của tổn thương dây thần kinh), hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng như khó thở, sưng môi, mặt,

họng.


